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ĐẠI HỌC CHÂU Á TRƯỚC NHỮNG TÁC ĐỘNG 

CỦA TOÀN CẦU HÓA – TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN 

 
NGÔ HUYỀN TRÂN



TÓM TẮT: Trong những năm đầu thế kỷ 21, toàn cầu hóa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều quốc 

gia. Nếu như lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng một cách trực tiếp bởi toàn cầu hóa, thì giáo dục, đặc 

biệt là giáo dục đại học, cũng đang bị ảnh hưởng sâu sắc và âm thầm bởi quá trình này. Một số nhà 

nghiên cứu nhìn nhận điều đó đồng nhất với quá trình quốc tế hóa trong giáo dục đại học. Thế nhưng, 

cụm từ quốc tế hóa giáo dục đại học chưa đủ để mô tả vấn đề này. Đó mới chỉ là một cách gọi khi 

chúng ta nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh giáo dục. Trên thực tế, hệ thống giáo dục đại học của nhiều 

nước đã phải thay đổi xu hướng của họ để đáp ứng với những cơ hội và thách thức của toàn cầu 

hóa.Quá trình này không chỉ đơn giản thay đổi chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, 

hoặc giảng viên mà còn kích thích hệ tư tưởng, nghĩa là một hệ thống ý tưởng và lý tưởng mới trong 

hệ thống giáo dục đại học. Ngoài việc phải đối mặt với nhiều thách thức, quá  trình này còn đem lại 

cho giáo dục đại học những yếu tố mới liên quan đến vấn đề lợi nhuận. Những thử thách, lợi nhuận, 

và sự kích thích tư duy mới trong hệ thống giáo dục đại học của mỗi quốc gia nhằm ứng phó với toàn 

cầu hóa rất khác biệt. Bài báo này sẽ phân tích các vấn đề nói trên, liên quan đến trường hợp hệ 

thống giáo dục đại học ở Nhật Bản dựa trên một vài số liệu cụ thể. 

Từ khóa: đại học châu Á, toàn cầu hóa, giáo dục đại học Nhật Bản. 

 
ABSTRACT: In the early years of the 21st century, globalisation has strongly influenced in many 

countries. If economy has been directly influenced by globalisation, education- especialy in higher 

education, has been deeply and silently affected by this process. Some scientists called that is higher 

educational internationalization. Yet, the termhigher educational internationalizationhas not enough 

to decribe the problem. It is another way to call when we consider this problem from aspect of 

education, but in fact that higher education systems of many countries had to change  their tendency 

to adapt with a lot of challengesor obstacles. This process not only simply changes the curriculum, 

teaching methods, or lecturers but also stimulates ideology, in meaning a new system of ideas and 

ideals in the higher education system. In addition to being face with many challenges, this process 

brought to higher education system some things associated with factors called profits. The factor 

profit, the challenges, and the newstimulation in ideology in higher education system of each nation 

were different. This paperwill analyze problems involved in the case higher education system in 

Japan based on some figures. 

Key words: Asia higher education, globalisation, Japanese higher education. 

 

1. VỀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HÓA 

1.1. Một vài quan điểm về toàn cầu hóa 

Toàn cầu hóa là một thuật ngữ được sử 

dụng phổ biến khoảng hai thập kỷ gần đây. Có 
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ý kiến cho rằng, toàn cầu hóa chỉ mới bắt đầu từ 

sau sự thành công của cách mạng công nghiệp – 

khi máy móc, công nghệ, truyền thông bước vào 

cao trào phát triển của nó. Tuy nhiên, toàn cầu 

hóa cũng được nhìn nhận từ lịch sử  lâu đời của 

sự giao lưu, tiếp biến giữa các nền văn minh 

Đông – Tây, như cuộc thập tự chinh, sự hình 

thành giao thương qua con đường tơ lụa, các 

cuộc phát kiến địa lý hay thông qua con đường 

xâm thực phương Đông của chủ nghĩa thực dân 

phương Tây, cùng với các công ty Đông Ấn 

(VOC) mang vật phẩm địa phương châu Á như 

tơ lụa, gốm thô, gia vị... đến khắp các vùng mà 

VOC đi qua, từ đó hình thành nên sự giao lưu về 

kinh tế, văn hóa, thậm chí, sự phụ thuộc trong 

lĩnh vực kinh tế thương mại và chính trị cũng đã 

hình thành trong giai đoạn này. Cũng trong lịch 

sử lâu đời đó, toàn cầu hóa tác động lên tất cả 

các lĩnh vực và tạo ra những cải cách, nhằm ứng 

phó với những mới mẻ mà nó mang lại cho một 

cộng đồng địa phương bất kỳ. Do đó, toàn cầu 

hóa và những tác động của nó là kéo dài trong 

suốt quá trình lịch sử từ khi có sự giao lưu giữa 

các cộng đồng người chứ không phải chỉ trong 

hai thập niên gần đây. 

Theo Guillen (2000) toàn cầu hoá là một 

trong những khái niệm phức tạp và tranh cãi 

nhất. Quá trình tác động ngày càng phức tạp của 

toàn cầu hóa mang lại nhiều cơ hội chuyển mình 

cho các vùng đất nghèo khó, nhưng cũng chứa 

đựng nhiều thử thách, như truyền thông toàn 

cầu, cạnh tranh kinh tế tự do, di dân, hay vấn đề 

nhân quyền, môi trường...  Toàn  cầu hóa các tác 

động đến các lĩnh vực ngày càng phức tạp, đa 

chiều. Việc đưa ra một định nghĩa về toàn cầu 

hóa chỉ đúng trong một giai đoạn ngắn ngủi, bởi 

toàn cầu hóa chính là sự thay đổi không ngừng, 

tác động vô hình nhưng mạnh mẽ đến tất cả các 

công dân trong ngôi làng toàn cầu. 

Những nhận thức trên về toàn cầu hóa cho 

thấy toàn cầu hoá là một hiện tượng, một cấu 

trúc văn hoá đa chiều, phản ánh sự cần thiết phụ 

thuộc và kết nối của tất cả các khía cạnh cốt lõi 

trong xã hội: văn hoá, kinh tế, chính trị, tư tưởng, 

ngôn ngữ, giáo dục, hàng tiêu dùng, du lịch, 

phương tiện truyền thông, công nghệ  và cả con 

người, trên khắp thế giới. Điều đó có nghĩa là, 

dù muốn hoặc không, mỗi lĩnh vực, mỗi con 

người, đều không thể đứng ngoài dòng chảy của 

toàn cầu hóa, tất cả đều bị tác động. Sự phản ứng 

lại, hay cải biến để thích nghi với tác động của 

toàn cầu hóa, là yêu cầu tất yếu trong tình huống 

này. 

1.2. Tác động của toàn cầu hóa đối với giáo dục 

1.2.1. Giáo dục trở thành ngành đại công nghiệp 

Dưới tác động của toàn cầu hóa, sự gia tăng 

liên kết giữa các lĩnh vực ngày càng mạnh mẽ. 

Dựa trên mối quan hệ giữa kết quả giáo dục với 

hiệu quả của các ngành kinh tế khác, giáo dục 

trong bối cảnh toàn cầu hóa không tồn tại tách 

biệt mà là một ngành công nghiệp song song với 

các ngành công nghiệp còn lại. Thứ nhất, giáo 

dục cung cấp sản phẩm trực tiếp cho các ngành 

công nghiệp liên quan (là nguồn nhân lực đã qua 

đào tạo và được phân luồng dựa vào chất lượng 

– được xem là sản phẩm truyền thống của ngành 

giáo dục). Đây là sản phẩm đặc thù chỉ có ngành 

công nghiệp giáo dục nói chung, ngành công 

nghiệp đại học nói riêng, mới có khả năng cung 

cấp cho toàn xã hội, bởi quá trình tạo ra sản 

phẩm hoàn toàn riêng biệt, từ nhân tố con người, 

chương trình đào tạo, giáo viên, phương pháp 

đào tạo... Thứ hai, nền giáo dục hiện đại cung 

cấp một hệ thống chương trình, giáo trình, văn 

bằng... như một sản phẩm có thể trao đổi trên thị 

trường  với nhượng quyền thương hiệu đại học, 

đào tạo liên kết, xuất bản giáo trình, trao đổi 

giảng viên, cho thuê cơ sở đào tạo, thương mại 

hóa các công trình nghiên cứu ứng dụng... Bằng 

hai hình thức này, ngành giáo dục cung cấp ngày 

càng đa dạng những sản phẩm cho các ngành 

công nghiệp khác. Giáo dục đại học trong giai 

đoạn toàn cầu hóa đang trở thành một mắt xích 
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quan trọng giữa công nghiệp – thương nghiệp – 

chính trị và trở thành cầu nối, sự kỳ vọng của các 

doanh nghiệp trong việc tạo ra các đột phá mang 

lại lợi nhuận cao. 

1.2.2. Sự bắt buộc phải thay đổi và cải tiến 

Tiêu chuẩn và kết quả đầu ra của giáo dục 

trong bối cảnh toàn cầu không chỉ là kết quả của 

riêng ngành giáo dục. Việc cải tiến quy trình, 

chất lượng đào tạo là bắt buộc, được tạo ra từ áp 

lực của hai nhân tố. Thứ nhất, tự cải tiến do yêu 

cầu đuổi kịp và cạnh tranh, vì toàn cầu hóa đem 

lại sự tự do cạnh tranh trong một môi trường mở 

rộng hơn rất nhiều. Đại học nói riêng, giáo dục 

nói chung, không chỉ cạnh tranh với các đơn vị 

trong nước, mà còn phải đối mặt với các đối thủ 

quốc tế, đang ngày càng trở nên nhiều hơn, tốt 

hơn. Thứ hai, cải tiến do nhu cầu nhân lực chất 

lượng cao của doanh nghiệp và xã hội. Và hầu 

hết ở các nền giáo dục, sự cải tiến được bắt đầu 

từ thay đổi chính sách trước tiên. 

1.2.3. Trường đại học kinh doanh trong nền văn 

hoá toàn cầu 

Nền giáo dục truyền thống cung cấp dịch vụ 

giáo dục như là một phúc lợi xã hội trong thời 

gian dài, với sự hỗ trợ phần lớn chi phí từ chính 

phủ - thông qua thuế và ngân sách - điều động 

sự giúp đỡ của toàn xã hội cho các hoạt động xây 

dựng, trang bị phương tiện dạy học, chi trả lương 

giáo viên... Tuy nhiên, ở một giai đoạn khác của 

giáo dục, khi mà toàn cầu hóa tác động sâu rộng, 

giáo dục trở thành một ngành kinh tế. Bằng sự 

nhạy bén, ở các nước phát triển xuất hiện ngày 

càng nhiều hơn các nhà kinh tế học am hiểu giáo 

dục, các nhà giáo dục biết kinh doanh giáo dục 

và các trường học, tổ hợp, các đại học kinh 

doanh xuất hiện như một doanh nghiệp thực thụ. 

Các đại học này kinh doanh chính sản phẩm của 

mình, mang lại lợi nhuận và cạnh tranh gay gắt 

với các đối thủ khác bằng chất lượng đào tạo, 

học phí, học bổng. Các trường đại học lâu đời 

cũng 

bắt đầu chuyển hướng hoạt động với hàng loạt 

những cạnh tranh tương tự. 

1.2.4. Phân tầng xã hội theo kiến thức và 

công nghệ 

Phân tầng xã hội diễn ra đã từ rất lâu trong 

lịch sử, đó là sự phân chia các cá nhân hay các 

nhóm xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa 

vị kinh tế, địa vị chính trị, học vấn, kiểu dáng 

nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng 

xử, sở thích nghệ thuật. Một trong những tác 

động rất lớn của toàn cầu hóa, đó là khiến cho sự 

phân tầng xã hội trở nên mạnh mẽ hơn, dựa vào 

một yếu tố đánh giá hoàn toàn mới mẻ: kiến thức 

và công nghệ. Một xã hội dựa trên sự hiểu biết 

kiến thức, cập nhật về công nghệ để cạnh tranh, 

phát triển, sẽ tạo ra những vùng, quốc gia, hoặc 

cộng đồng người bị bỏ lại do chậm cập nhật hoặc 

điều kiện kinh tế chưa cho phép. Sự hình thành 

các tầng lớp ưu trội trong xã hội dựa vào kiến 

thức, công nghệ ngày càng nhiều hơn. Tương tự, 

những  cá nhân, khu vực được đánh giá kém phát 

triển, cũng ngày một nhiều hơn dựa trên sự đánh 

giá về hiểu biết, về công nghệ, chứ không còn 

duy chỉ một yếu tố kinh tế hay chính trị. 

3. ĐẠI HỌC NHẬT BẢN TRƯỚC NHỮNG 

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN 

CẦU HÓA 

Là nền giáo dục tiên tiến của châu Á và 

quốc tế, Nhật Bản sớm có những ứng phó với tác 

động của toàn cầu hóa và đạt nhiều thành tựu. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, giáo dục đại học 

Nhật Bản liên tiếp gặp nhiều khó khăn, thậm chí 

bị chỉ trích bởi giới công – thương nghiệp trong 

nước. Dưới đây là những phân tích về hoạt động 

ứng phó với toàn cầu hóa của giáo dục đại học 

Nhật Bản và phân tích sơ lược một vài thử thách 

mới mà giáo dục đại học Nhật Bản cần phải tiếp 

tục đối mặt trong thời gian sắp tới. 
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3.1. Đại học Nhật Bản tiếp nhận những yếu tố 

tích cực của toàn cầu hóa 

3.1.1. Xu hướng dịch chuyển khái niệm thị 

trường giáo dục ở Nhật Bản 

Trước hết, về việc tiếp nhận hiệp định 

chung về thương mại dịch vụ (General 

Agreement on trade in services – GATS). Toàn 

cầu hóa khởi phát từ nhu cầu tự do mở rộng 

thương mại và liên kết giữa các quốc gia trong 

kinh doanh. Các xu thế chuyển dịch của giáo dục 

có quan hệ mật thiết với tiến trình tự do hóa 

thương mại dịch vụ giáo dục theo quy định của 

GATS. Khác với cách nhìn phổ biến của những 

người trong ngành giáo dục, vốn xem giáo dục 

đại học là một phúc lợi xã hội, là trọng trách 

quốc gia theo nguyên tắc phi thương mại; thì 

GATS lại xem giáo dục như một lĩnh vực thương 

mại dịch vụ cần được tự do hóa. Khái niệm thị 

trường giáo dục từ đây cũng được hình thành và 

mở rộng tại nhiều quốc gia. 

Theo Knight (2006), năm 1995 có 24 trên 

tổng số 112 nước cam kết về giáo dục khi tham 

gia GATS, trong đó có 19 điều cam kết về giáo 

dục đại học (đến năm 2013 đã tăng lên thành 48 

điều). Trong đó, bốn hình thức “cung ứng dịch 

vụ giáo dục đại học” giữa các nước thành viên 

được quy định trong GATS bao gồm: 

Điều 1. Cung cấp dịch vụ giáo dục đại học 

xuyên biên giới như giáo dục từ xa (distance 

education), lớp học điện tử (e-learning), trường 

đại học ảo (virtual universities). 

Điều 2. Tiêu thụ dịch vụ giáo dục ở nước 

ngoài tức sinh viên có thể tự do du học ở các 

nước thành viên. 

Điều 3. Thiết lập chi nhánh cung cấp dịch 

vụ giáo dục như thành lập các chi nhánh đào tạo, 

chuyển nhượng quyền đào tạo hoặc liên kết đào 

tạo. 

Điều 4. Tuyển dụng chuyên gia quốc tế, có 

nghĩa là các giáo sư, nhà nghiên cứu, chuyên 

gia tư vấn được quyền đi đến  các nước thành 

viên khác để giảng dạy, nghiên cứu hoặc làm 

việc. 

Cuối năm 2001, Nhật Bản chính thức đưa 

ra các đề nghị đàm phán, yêu cầu làm rõ vai trò 

của chính phủ, mục đích, lợi ích của việc tự do 

hóa thương mại dịch vụ giáo dục. Sau nhiều nỗ 

lực và cân nhắc, tháng 3 năm 2003, lần đầu tiên 

sau khi đàm phán tại GATS, Nhật Bản chính 

thức đưa ra lời mời tiếp cận thị trường giáo dục 

với các nước. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt 

lớn trong việc thay đổi tư duy về giáo dục ở châu 

Á. Cùng với Nhật Bản, còn có một số quốc gia 

khác ở châu Á bước vào sự kiện này, đó là Đài 

Loan, Hàn Quốc và Hong Kong. Hiện nay, các 

quốc gia này vẫn đang dẫn đầu khu vực trong 

xuất khẩu giáo dục. Riêng giáo dục đại học, đây 

là bốn quốc gia luôn giữ ngôi vị đầu bảng trong 

bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu 

Á, còn Nhật Bản thì liên tiếp góp mặt ít nhất 4 

trường trong top 100 trường đại học tốt nhất trên 

thế giới. 

3.1.2. Xuất khẩu và nhập khẩu giáo dục quy 

mô lớn 

Cùng với việc chấp nhận khái niệm thị 

trường giáo dục, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh 

thương mại dịch vụ giáo dục. Những tranh cãi 

xung quanh các vòng đàm phán của GATS vẫn 

chưa được thống nhất hoàn toàn, thậm chí một 

số quốc gia vẫn còn tỏ thái độ nghi ngờ, liệu rằng 

GATS có làm thay đổi vị trí của giáo dục một 

cách thái quá, hoặc khiến cho người học bị đe 

dọa bởi các chương trình kém chất lượng tràn lan 

trên thị trường. 

Tuy nhiên, giáo dục thế giới đang chứng 

kiến sự gia tăng nhanh chóng của thương mại 

dịch vụ giáo dục. Nhật Bản trở thành quốc gia 

xuất khẩu giáo dục với quy mô ngày càng tăng 

nhanh chóng. Số lượng lưu học sinh, sinh viên 

quốc tế gia tăng không ngừng: năm 1995 là 1,7 

triệu, năm 2005 là 3 triệu và năm 2011 là 4,3 

triệu. Năm 2004, Nhật Bản trở thành quốc gia 

thứ 8 trên bảng xếp hạng thu hút sinh viên quốc 

tế (đứng sau Úc, Newzealand, Canada, Anh, Mỹ, 

Pháp, Đức). Bên cạnh đó, với lực kéo từ nguồn 

cung giáo dục hết sức hấp dẫn từ các 
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quốc gia châu Âu, Nhật Bản cũng đã chi cho 

nhập khẩu giáo dục đại học ước tính 1506 triệu 

USD, riêng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục 

đại học tính theo GDP là 0,52% (số liệu năm 

2004). Tuy nhiên, sự xuất khẩu hay nhập khẩu 

quy mô quốc gia như vừa nêu trên, không phải 

hoàn toàn là để hưởng ứng sự tham gia đối với 

GATS, hay là sự nỗ lực của chính phủ Nhật Bản 

nhằm vào thu hoặc chi đối với giáo dục đại học. 

Đó là xu thế tất yếu mà bất cứ một nền giáo dục 

đại học hiện đại phải đối mặt trong bối cảnh toàn 

cầu hóa. 

Theo Newman và Couturier (2002), sau hai 

năm nghiên cứu và phân tích tác động của cạnh 

tranh và các lực lượng thị trường trong giáo dục, 

đã rút ra kết luận rằng thị trường đã bước vào 

giáo dục đại học, không có đường quay lại. Các 

lực lượng thị trường tác động đến giáo dục đại 

học trên toàn thế giới giống nhau lạ lùng. Điều 

này là đúng ít nhất trên bốn lĩnh vực quan trọng: 

mở rộng quy mô giáo dục, bành trướng các nhà 

cạnh tranh mới, giáo dục ảo, hoạt động mang 

tính toàn cầu của nhiều trường học, xu hướng 

của các nhà hoạt động chính sách trong việc sử 

dụng các lực lượng thị trường làm đòn bẩy đổi 

mới giáo dục. 

Giáo dục đại học Nhật Bản vốn đã có sức 

hút đối với sinh viên các nước trong khu vực  từ 

trước đó. Nhưng sự kiện GATS là bước ngoặt 

lớn nhất đầu thế kỷ 21, đánh dấu sự thay đổi về 

tư duy giáo dục, mở màn cho hành trình xuất 

khẩu giáo dục quy mô lớn tại Nhật Bản. Từ sau 

khi tham gia đàm phán tại GATS và chính thức 

mở lời kêu gọi về thị trường giáo dục đại học, 

Nhật Bản đã nhận được sự hưởng ứng hết sức 

mạnh mẽ từ nguồn cầu giáo dục trong nước cũng 

như mở rộng tiếp  đón một  lực lượng đông đảo 

sinh viên và các nhà  nghiên cứu quốc tế. Có thể 

nói, Nhật Bản đã một lần nữa dẫn đầu khu vực 

châu  Á  bằng việc tiếp cận khái niệm thị trường 

giáo dục, là quốc gia tiên phong trong khu vực 

bắt đầu gỡ 

bỏ chiếc áo phúc lợi xã hội cho giáo dục đại 

học một cách chính thức. 

Thuê chuyên gia nước ngoài và cử du học 

sinh đến các nước phương Tây là hai chính sách 

nhập khẩu giáo dục lớn nhất của Nhật Bản trước 

thế kỷ 21. Từ thời Bakufu, Nhật Bản đã thành 

lập Hàn lâm viện, Viện nghiên cứu sách phương 

Tây (1857). Ban đầu Hàn lâm viện chỉ đào tạo 

và nghiên cứu bằng tiếng Hà Lan, về sau đã mở 

rộng bằng nhiều thứ tiếng khác. Trước hết, về 

chuyên gia nước ngoài, từ năm 1868 đến năm 

1911, Nhật Bản đã mời 170 người nước ngoài 

sang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Về du học 

sinh, năm 1873, Nhật Bản đã có 373 sinh viên 

du học ở các nước phương Tây. Bên cạnh đó, 

nhập khẩu giáo dục còn thể hiện mạnh mẽ thông 

qua số đầu sách nước ngoài được dịch với hơn 

633 đầu sách chỉ sau 20 năm đầu Minh Trị Duy 

Tân. Có thể nhận thấy, Nhật Bản từ rất sớm đã 

nhập khẩu những tinh hoa giáo dục của các 

nước, điều đáng nói là các lĩnh vực này đều có 

giá trị thực tế cao, phục vụ trực tiếp cho việc phát 

triển kinh tế xã hội Nhật Bản. 

Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 20, đặc biệt là 

bước sang thế kỷ 21, Nhật Bản đã bắt đầu bước 

sang giai đoạn xuất khẩu giáo dục với quy mô 

lớn. Nếu như ở giai đoạn trước, Nhật Bản phải 

thuê chuyên gia nước ngoài cho hầu hết các lĩnh 

vực, thì số lượng nhà nghiên cứu ở nước này đã 

đạt đến con số 827.291, tăng 9,2% so với năm 

2003. Năm 1949 cho tới năm 2016 đã có 25 

người Nhật được trao giải Nobel, gồm 22 người 

giành giải Nobel Khoa học (11 người giải Vật lý, 

bảy người giải Hóa học, bốn người giải Y học), 

hai người giải Văn học và một người giải Hòa 

bình. Tuy rằng trong số đó có hai người quốc tịch 

Mỹ (Yoichiro Nambu, Nobel Vật lý 2008, và 

Shuji Nakamura, Nobel Vật lý 2014), nhưng 

thành tựu khoa học họ được khen thưởng là do 

họ làm ra khi còn ở Nhật. Đáng chú ý là có ba 

người một mình giành trọn giải Nobel Khoa học: 

giải vật lý 



118 

NGÔ HUYỀN TRÂN 
 

 

1949 (ông Hideki Yukawa), giải Y học 1987 

(ông Susumi Tonegawa) và giải Y học 2016. 

Như vậy, từ việc phụ thuộc chuyên gia nước 

ngoài, Nhật Bản đã đào tạo được một lực lượng 

chuyên gia trong nước đủ mạnh cho hầu hết các 

lĩnh vực. 

Như vậy, giáo dục đại học Nhật Bản, từ việc 

nhập khẩu các chương trình học, đã chuyển dần 

sang xuất khẩu các sản phẩm nghiên cứu khoa 

học công nghệ và cung cấp dịch vụ giáo dục. 

3.1.3. Thay đổi cán cân đại học công/đại học tư 

Hệ thống giáo dục đại học hiện đại của Nhật 

Bản được hình thành từ cuối thế kỷ 19 với sự ra 

đời của Đại học Tokyo (sau này được gọi là 

Đại học quốc lập Tokyo) vào năm 1887. Các 

Đại học quốc lập khác lần lượt được thành lập 

như Đại học Kyoto, Tohoku, Osaka… Các đại 

học này là những đại học đa ngành được hình 

thành theo mô hình đại học châu Âu với hệ 

thống quản lý hành chính tập trung mạnh ở cấp 

trường và quyền tự chủ về học chính của các 

đơn vị học thuật (các khoa, trung tâm).  Đó 

cũng là một trong những thế mạnh lớn của giáo 

dục đại học Nhật Bản. Khi thực hiện cuộc cải 

cách giáo dục lần thứ ba trong lịch sử giáo dục 

nước này, Nhật Bản đã có nhiều điều  kiện 

thuận lợi để chọn lọc những mô hình quản lý 

mới mẻ và phù hợp hơn dựa trên kinh nghiệm 

của Hoa Kỳ trước đó. Một trong những sự thay 

đổi lớn nhất là cán cân đại công – đại học tư. 

Cuối thế kỷ 19, hệ thống giáo dục đại học Nhật 

Bản vô cùng khó khăn với sự bùng nổ - giải thể 

- sáp nhập của hàng loạt đại học tư kém chất 

lượng. Đến năm 1949, hệ thống giáo dục đại học 

Nhật Bản đã có thêm 70 trường đại học quốc gia, 

17 trường đại học công ở địa phương và 81 

trường đại học tư cùng hàng trăm trường cao 

đẳng. Hệ thống các trường cao  đẳng (Junior 

College) cũng được mở rộng theo nhiều lĩnh vực 

như sư phạm, kỹ thuật, kinh tế... Đặc biệt là từ 

năm 1961 đã hình thành loại hình  cao 

đẳng công nghệ năm năm dành cho học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở. 

Bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ 20, quy 

mô giáo dục đại học Nhật Bản đã tăng mạnh, mở 

đầu cho quá trình đại chúng hóa giáo dục đại 

học. Quy mô giáo dục đại học tăng lên khoảng 

năm lần từ 1965 đến 2007. Tỷ lệ sinh viên trong 

độ tuổi vào đại học, cao đẳng tăng từ 10% (1960) 

lên khoảng gần 60% (2007). Số sinh viên nước 

ngoài học đại học ở Nhật Bản tăng mạnh từ 

khoảng 10.000 sinh viên (1983) lên 117.000 sinh 

viên (2004). Khác với giáo dục cơ sở là giáo dục 

bắt buộc và miễn phí, giáo dục đại học Nhật Bản 

có mức học phí khá cao ở trường tư cũng như ở 

trường công. Ngoài số sinh viên được cấp học 

bổng của Chính phủ Nhật Bản hoặc các nguồn 

tài trợ khác để trang trải học phí, còn lại đều phải 

đóng học phí theo mức thu của từng trường phù 

hợp với khung quy định chuẩn của Bộ Giáo dục, 

Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ 

(MEXT) nhưng không được vượt quá 10%. Tuy 

nhiên, từ khoảng cuối thập niên 1990, tốc độ gia 

tăng số người vào đại học xuống nhanh (608 

ngàn trong năm 2008). Mặc dù số người nhập 

học không gia tăng, số trường đại học được thiết 

lập trong nước vẫn tiếp tục gia tăng nhanh (từ 

649 trường trong năm 2000 đến 765 trường 

trong năm 2008). 

Quá trình đại chúng hoá giáo dục bậc đại 

học kể trên có ảnh hưởng rất mạnh vào nền giáo 

dục bậc đại học trên ba phương diện: 

Thứ nhất, suy giảm chất lượng của sinh 

viên. Sự suy giảm này là hậu quả của nhiều yếu 

tố: tỷ suất người nhập học lên cao; ý thức cạnh 

tranh trong giới trẻ Nhật Bản xuống thấp và một 

nguyên nhân nữa là sự đòi hỏi thoải mái trong 

giáo dục. 

Thứ hai, thay đổi trong nội dung và 

phương pháp giảng dạy. Ngược với biến đổi 

trong chất lượng sinh viên, nội dung và phương 

pháp đào tạo ở bậc đại học cho thấy nhiều cải 

thiện lớn. Nếu như trước đại chúng 
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hóa, giáo viên bậc đại học có khuynh hướng chú 

tâm nhiều vào mặt nghiên cứu và ít quan tâm 

đến việc cải thiện phương pháp đào tạo, thì sau 

khi đại chúng hóa, giới giáo viên và ban chấp 

hành các trường đại học bắt đầu ý thức đến 

phương pháp đào tạo để thích ứng với nhu cầu 

mới của số đông sinh viên chất lượng thấp. Hầu 

hết các trường đại học đều chuẩn bị và công bố 

đầy đủ tài liệu giới thiệu, giải thích nội dung 

của từng môn học,  thực  thi các cuộc điều tra ý 

kiến và mức độ tiếp  thu của sinh viên đối với 

từng môn học. 

Cuối cùng, suy nhược trong tình trạng tài 

chính của các trường đại học, nhất là các đại học 

tư mới thành lập. Từ khoảng giữa thập niên 1990 

và nhất là sau khi bước vào thế kỉ 21, một số khá 

lớn trường đại học tư gặp phải nhiều khó khăn 

trên phương diện tài chính vì số người thi vào 

đại học giảm trong khi số trường đại học vẫn tiếp 

tục gia tăng. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng 

hơn khi một số trường đại học tư phải đóng cửa, 

nó báo động cho một cơ cấu giáo dục đại học cần 

phải được cấu trúc lại hợp lý hơn. 

Như vậy, giáo dục đại học Nhật Bản với tác 

động của toàn cầu hóa và các hiệp định thương 

mại dịch vụ tự do đã trải qua những dịch chuyển 

hết sức phức tạp. Từ một nền giáo dục công lập 

chiếm vị trí chủ đạo với hệ thống đại học công 

đồ sộ, đã chuyển dịch thành một hệ thống đại 

học với số trường tư gia tăng không ngừng. Các 

trường tư này chiếm tỷ lệ sinh viên theo học cao 

hơn nhiều so với các trường công lập trong toàn 

bộ hệ thống đại học. 

3.2. Những thử thách của đại học Nhật Bản 

trong bối cảnh toàn cầu hóa 

Mặc dù đã ứng phó với toàn cầu hóa  bằng 

hàng loạt những cải cách trước đó, giải quyết 

cơ bản những khó khăn của nền giáo dục đại 

học nói riêng và cũng đạt được không ít thành 

tựu, nhưng đến những năm đầu của thế kỷ 21, 

giáo dục đại học Nhật Bản tiếp tục 

phải đối mặt với hàng loạt các thử thách mới do 

toàn cầu hóa. 

Một là, những hậu quả từ quá trình đại 

chúng hóa giáo dục đại học: đại chúng hóa giáo 

dục đại học từ sau thế hệ bùng nổ dân số sau 

chiến tranh đã nâng tỷ lệ sinh viên nhập học  các 

trường đại học trên toàn lãnh thổ Nhật Bản lên 

đến con số 55,1% năm 2013. Hiện tượng thiếu 

hụt sinh viên do dân số già đã bắt đầu ảnh hưởng 

đến phổ cập giáo dục đại học ở Nhật Bản, biến 

chuyển rõ rệt trong giai đoạn cuối thế kỷ 20, đầu 

thế kỷ 21 như trong biểu đồ ở hình 

1. Theo số liệu này, số trường đại học trên toàn 

nước Nhật tăng từ 245 trường (1960) lên đến 765 

trường (2008), số sinh viên nhập học tăng trung 

bình hàng năm rất cao (4,2%) trong những năm 

đầu, và giảm mạnh chỉ còn 1,6% trong những 

năm đầu thế kỷ 21. Trong khi tỷ lệ sinh viên nhập 

học đang giảm dần, số trường và ngành học vẫn 

giữ ở mức 765, hệ thống giáo dục phục vụ giai 

đoạn bùng nổ dân số sau chiến tranh đã trở nên 

cồng kềnh và phức tạp, không còn phù hợp trong 

tình hình mới. 

Hai là, ngành công nghiệp đại học trước áp 

lực của suy thoái kinh tế và cạnh tranh toàn cầu: 

trước đòi hỏi của các lực lượng thị trường, nhất 

là giới công nghiệp, giáo dục đại học phải cung 

cấp nguồn nhân lực và các tri thức mang lại 

thặng dư cho nền kinh tế. Toàn cầu hóa khiến 

cho các đại học bị thụt lùi so với nhu cầu này, 

không đáp ứng được đòi hỏi của các ngành công 

nghiệp khác. Đặc biệt, khi nền kinh tế bong bóng 

bị phá vỡ, nhu cầu về nguồn nhân lực và công 

nghệ mới để cứu cánh cho nền kinh tế đang bị 

suy thoái, ngày càng trở nên quan trọng hơn. 

Ba là, sự mâu thuẫn giữa mục tiêu phát triển 

và năng lực cạnh tranh thực tế của đại học Nhật 

Bản: những tác động của cuộc cách mạng khoa 

học công nghệ , đặc biệt là lĩnh vực thông tin, đã 

kết nối giới học thuật trên toàn thế giới thành 

một mạng lưới. Mạng lưới này duy trì sự chia sẻ 

kiến thức, thúc đẩy sự di chuyển của 
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các sinh viên và các nhà khoa học từ nước này 

sang nước khác. Theo xu hướng này, một hệ 

thống sinh viên, giảng viên, chương trình nghiên 

cứu... đang chuyển động không ngừng. Các hoạt 

động này ngày càng mang tính cạnh tranh gay 

gắt giữa các quốc gia. Và Nhật Bản 

đang phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn, không 

chỉ từ giáo dục đại học Hoa Kỳ, Anh quốc hay 

các nước châu Âu, mà ngay trong khu vực châu 

Á cũng bị cạnh tranh bởi Hong Kong, Thái Lan, 

Singapore. 

 
 

 
 

Hình 1. Tỷ lệ sinh viên quốc nội nhập học đại học Nhật Bản đến năm 2008 

 

Kết quả của cuộc điều tra hàng năm về sinh 

viên quốc tế tại Nhật Bản năm 2015 như trong 

(JASSO) nhằm theo dõi hiện trạng sinh viên 

quốc tế (hình 2) cho thấy: Số sinh viên quốc tế 

tại Nhật Bản vào ngày 01 tháng 5 năm 2015   là   

208.379   người,  tăng  24.224  người 

(13,2%) so với năm 2014 (184.155 người). Tình 

trạng học sinh đã theo học các chương trình giáo 

dục ngắn hạn cho năm tài khóa 2014, nhằm theo 

dõi số sinh viên ghi danh vào các khóa học của 

các cơ sở giáo dục đại học trong năm tài chính 

2014 theo các chương trình giáo dục ngắn hạn 

với ít hơn 6 tháng và được cấp khác với thị thực 

du học sinh. Những sinh viên có thị thực sinh 

viên đại học được tính vào một 

cuộc khảo sát 1, có nghĩa là không được tính vào 

cuộc khảo sát này. Theo đó, số sinh viên năm tài 

chính 2014 là 11.428 người, tăng 2.103 lượt 

người (22,6%) so với năm trước. 

Trong khi lượng sinh viên quốc nội đang 

thiếu hụt do dân số già, thì cải cách đại học, 

nhằm nâng cao năng lực thu hút sinh viên quốc 

tế đến Nhật Bản, là một thử thách lớn đối với các 

trường đại học trong nước. Trái ngược với thực 

tế đó, các đại học Nhật Bản lại đặt mục tiêu phát 

triển quá cao trong quá trình quốc tế hóa (về thứ 

hạng, lượng sinh viên quốc tế, vai trò dẫn đầu...), 

gây áp lực thái quá lên toàn bộ hệ thống đại học 

đang hoạt động. 
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Hình 2. Biểu đồ số liệu điều tra sinh viên quốc tế tại Nhật Bản của JASSO đến năm 2015 

 

4. KẾT LUẬN 

Trên đây là một vài thông tin liên quan đến 

giáo dục đại học Nhật Bản trong bối cảnh toàn 

cầu hóa. Có thể thấy giáo dục đại học Nhật Bản 

đã trải qua những dịch chuyển lớn từ tư tưởng 

đến hệ thống cấu trúc và thành quả. 

Về tư tưởng, các nhà hoạch định chính sách 

giáo dục đã tiếp nhận giáo dục đại học  như một 

ngành dịch vụ thương mại và cho phép nó được 

vận hành như những ngành dịch vụ khác. Theo 

nhận định của Philip Altbach, nước nào hoặc 

trường nào có ưu thế cạnh tranh sẽ đóng vai trò 

“thống lĩnh” đối với các nước/trường khác. Vai 

trò của giáo dục đại học nhằm mang lại lợi ích 

chung cho xã hội (public good) bị mất dần. Thay 

vào đó là vai trò mang lại lợi cho cá nhân 

(private good) nổi lên. Tức dịch vụ giáo dục 

mang lại lợi ích cho cá nhân bên cung cấp dịch 

vụ giáo dục (nguồn lợi nhuận thu được từ dịch 

vụ cung ứng giáo dục) và cho cá nhân sinh viên 

(kiến thức và kỹ năng). Hay nói cách khác, dịch 

vụ giáo dục chỉ được cung ứng nếu bên có nhu 

cầu (người học) sẵn sàng trả toàn bộ chi phí 

cung ứng và được 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

duy trì nếu bên cung ứng tiếp tục thu được lợi 

nhuận. Tuy nhiên, khác với các nước châu Âu, 

Nhật Bản vẫn luôn e dè và kiểm soát khá chặt 

chẽ chất lượng của các chương trình đào tạo, 

thông qua hệ thống kiểm định và hiệp hội các đại 

học lớn trên cả nước. Về cơ cấu đại học, cán cân 

đại học công và đại học tư có dịch chuyển lớn 

về số lượng sinh viên. Các đại  học công lập 

vẫn chiếm ưu thế về chất lượng đào tạo, ưu đãi 

về học phí, chính sách học bổng. Bù lại, các 

trường tư là nơi tiếp nhận phần đông sinh viên 

của cả hệ thống. 

Về xu hướng xuất - nhập khẩu giáo dục,  có 

thể thấy Nhật Bản đã thay đổi hoàn toàn từ một 

nền đại học phụ thuộc chuyên gia nước ngoài, 

sang một nền giáo dục đại học hiện đại mà rất 

nhiều sinh viên quốc tế ao ước. Tuy nhiên, trước 

bối cảnh chung và tác động của toàn cầu hóa, đại 

học Nhật Bản tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong 

tương lai, đại học Nhật Bản sẽ phải thực hiện cải 

cách liên tục để ứng phó với những tác động của 

toàn cầu hóa, đồng thời tận dụng những cơ hội 

cạnh tranh mà nó mang lại. 
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